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1 Bùi Đức Thịnh 26/01/1996 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Đống Đa Mai 13250914 số 104 , ng Thành phố Hà Nội Xuân Liệt 245,700 01-361 Bùi Doãn Sơn 11/20/1959 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59CA 6
2 Bùi Việt Hoàng 05/01/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Hoà Bình Thành phố Hòa Bình Phường Đồng Tiến 113699798 Tổ 4 Tỉnh Hoà Bình Thành phố Hòa Phường Đồng Tiến 491,400 01-361 Bùi Ngọc Lâm 12/3/1969 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61ĐA 12
3 Cao Xuân Hưng 11/06/1996 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Hưng Yên Huyện Văn Lâm Xã Lạc Đạo 145680482 Thôn Ngọc Tỉnh Hưng Yên Huyện Văn Lâm Xã Lạc Đạo 245,700 01-361 Cao Văn Hảo 1/5/1936 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59CA 6
4 Đinh Văn Kiệt 04/12/1996 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Đống Đa Phường Ngã Tư Sở 13297263 Tây Sơn Thành phố Hà Nội Quận Đống Đa Phường Ngã Tư Sở 491,400 01-361 Đinh Chính Ký 12/8/1957 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59H 12
5 Đỗ Thành Nam 13/12/1997 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Đống Đa Phường Thổ Quan 1097012429 B11 T/Thể Thành phố Hà Nội Quận Ba Đình Phường Ngọc 491,400 01-361 Đỗ Tiến Mạnh 6/12/1966 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60ĐA 12
6 Đỗ Trọng Lâm 10/05/1997 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Nam Định Huyện Giao Thủy Xã Giao Châu 163441113 Minh Lạc Tỉnh Nam Định Huyện Giao Thủy Xã Giao Châu 491,400 01-361 Đỗ Văn Tới 1/1/1977 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CB 12
7 Dương Quang Khải 16/11/1998 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Hà Đông Phường Phúc La 1098001558 Thành phố Hà Nội Quận Thanh Xuân Phường Kim Giang 491,400 01-361 Dương Quang Hiến 8/19/1964 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61CA- 12
8 Hà Tuấn Phong 29/10/1998 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Ba Đình Phường Ngọc Hà 13490756 10C Thành phố Hà Nội Quận Ba Đình Phường Ngọc Hà 491,400 01-361 Cao Thị Vân 7/1/1935 Nữ Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61CA- 12
9 Hoàng Anh Tuấn 05/08/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Nam Định Huyện Giao Thủy Xã Giao Tiến 36098001052 xóm 6 - Tỉnh Nam Định Huyện Giao Thủy Xã Giao Tiến 491,400 01-361 Hoàng Văn Mãi 8/5/1974 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61CLC 12

10 Hoàng Tiến Đức
02/04/1996

Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Thái Bình Huyện Vũ Thư Xã Tam Quang 34096000944
Ngõ 3 
Phạm Văn 

Thành phố Hà Nội Quận Cầu Giấy Phường Mai Dịch
245,700

01-361 Hoàng Khắc Điềm 12/10/1973 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59ĐA 6

11 La Văn Năm 12/01/1997 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Danh Thắng 122287644 Danh Tỉnh Bắc Giang Huyện Hiệp Hòa Xã Danh Thắng 491,400 01-361 La Văn Lượng 3/3/1973 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60V 12

12 Lại Hữu Thái 11/11/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ Thị trấn Phố Mới 125863105
Thôn 
Nghiêm Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ Thị trấn Phố Mới

491,400
01-361 Vũ Thị Tính 1/1/1970 Nữ Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K62ME

2
12

13 Lê Bảo Cường 11/01/1996 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Hương Khê Khê 184277175 Lộc Yên Hương Khê Hà TTỉnh Hà Tĩnh Khê Khê 245,700 01-361 Lê Đình Tường 3/31/1959 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59CB 6

14 Lê Đình Hải 08/02/1996 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Hải Dương Huyện Tứ Kỳ Xã Đại Hợp 142843349 Quảng GiangTỉnh Hải Dương Huyện Tứ Kỳ Xã Đại Hợp 491,400 01-361 Lê Đình Luệ 2/2/1964 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59H 12

15 Lê Văn Công 10/05/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Xã Quỳnh Văn 187750432 xóm 15 Tỉnh Nghệ An Huyện Quỳnh Lưu Xã Quỳnh Văn 491,400 01-361 Lê Văn Chiến 8/5/1973 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61CD 12

16 Lê Văn Hai 02/03/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Hải Dương Huyện Gia Lộc Xã Thống Nhất 142930721 27 Thành phố Hà Nội Quận Cầu Giấy Phường Dịch 
Vọng Hậu

491,400 01-361 Lê Văn Oánh 7/1/1963 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61M 12

17 Lương Đức Nguyên 25/01/1998 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Huyện Quốc Oai Xã Thạch Thán 17495004 Thôn 4 Thành phố Hà Nội Huyện Quốc Oai Xã Thạch Thán 491,400 01-361 Lương Văn Hùng 1/20/1972 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61M 12

18 Lương Quang Mạnh 08/05/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Hải Dương Thành phố Hải Dương Phường Việt Hòa 142352622 Đồng Niên Tỉnh Hải Dương Thành phố Hải 
Dương

Phường Việt Hòa 491,400 01-361 Định Thị Lan 12/20/1964 Nữ Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61CLC 12

19 Mai Thế Vinh 08/07/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia viễn Xã Gia Tiến 164633105 Hán Nam Tỉnh Ninh Bình Huyện Gia viễn Xã Gia Tiến 491,400 01-361 Mai Văn Thắng 7/16/1971 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61ĐB 12

20 Ngô Minh Vượng 02/10/1997 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Nam Định Huyện Nghĩa Hưng Xã Nghĩa Hồng 163381077 xóm 2 Tỉnh Nam Định Huyện Nghĩa 
Hưng

Xã Nghĩa Hồng 491,400 01-361 Ngô Văn Thịnh 2/13/1972 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60V 12

21 Nguyễn Đức Minh 02/09/1997 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Hà Đông Phường Mộ Lao 17390412 Mỗ Lao Thành phố Hà Nội Quận Hà Đông Phường Mộ Lao 491,400 01-361 Nguyễn Đức 2/17/1992 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CA 12
22 Nguyễn Đức Quang 14/10/1996 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang Xã Quang Thịnh 122185635 Thôn Đổi BụtTỉnh Bắc Giang Giang Xã Quang Thịnh 245,700 01-361 Nguyễn Đức Vinh 6/26/1969 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59M 6
23 Nguyễn Hải Đăng 08/09/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Hải Dương Huyện Cẩm Gìang Xã Ngọc Liên 142808879 Mỹ Vọng Tỉnh Hải Dương Huyện Cẩm Xã Ngọc Liên 491,400 01-361 Nguyễn Văn Núi 12/8/1976 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61M 12
24 Nguyễn Hữu Hà 02/02/1994 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Nam Định Huyện Vụ Bản Xã Cộng Hòa 36094003863 Ngoc Tỉnh Nam Định Huyện Vụ Bản Xã Cộng Hòa 245,700 01-361 Nguyễn Hữu Hiếu 2/5/1967 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59V 6

25
Nguyễn Hữu Hoàng 
Sơn 23/05/1996 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội

Quận Hà Đông
Phường Phúc La

1096010408 Tổ dân số 7
Thành phố Hà Nội Quận Hà Đông Phường Phúc La 245,700

01-361
Nguyễn Thị Hoa

9/20/1966
Nữ

Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30
K59CA

6

26
Nguyễn Hữu Nam 04/09/1996 Nam Việt Nam Kinh

Thành phố Hải 
Phòng

Huyện An Dương
Xã Tân Tiến

31898031 Thái Thịnh
Thành phố Hà Nội Quận Đống Đa

Phường Thịnh 
Quang 491,400

01-361
Nguyễn Hữu Thào

4/8/1970
Nam

Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30
K59H

12

ệ thống: Bảo hiểm xã hội Hà N
ại HS: HN10a - Cấp thẻ BHYT cho Học sinh sinh vi

File import vào hệ thống Bkav IVAN, dùng để tạo Hồ sơ gửi Cơ quan BHXH hoặc tạo Danh sách lao động trên hệ thống Bkav IVAN
Bkav Template File (BTF v3.00) - Xem Lưu ý và Hướng dẫn nhập thông tin ở bên dưới

26
Nguyễn Hữu Nam 04/09/1996 Nam Việt Nam Kinh Phòng

Huyện An Dương
Xã Tân Tiến

31898031 Thái Thịnh
Thành phố Hà Nội Quận Đống Đa Quang 491,400

01-361
Nguyễn Hữu Thào

4/8/1970
Nam

Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30
K59H

12

27 Nguyễn Lê Hải 06/09/1996 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Thanh Hóa Huyện Nông Cống Xã Thăng Thọ 38096003921 thôn Thọ Tỉnh Thanh Hóa Huyện Nông Cống Xã Thăng Thọ 245,700 01-361 Nguyễn Lê Hải 6/9/1968 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59CD 6
28 Nguyễn Mạnh Tiến 28/12/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Hưng Yên Huyện Văn Lâm Xã Lạc Hồng 145773251 Thị Trung Tỉnh Hưng Yên Huyện Văn Lâm Xã Đình Dù 491,400 01-361 Cao Thị Bích 6/3/1970 Nữ Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61CC 12
29 Nguyễn Mậu Đức Huy 23/11/1998 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng Phường Vĩnh Tuy 13488272 Ngõ Thành phố Hà Nội Quận Hai Bà Phường Vĩnh Tuy 491,400 01-361 Nguyễn Mậu 2/21/1954 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61T 12
30 Nguyễn Minh Thắng 08/01/1996 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Vũ Quang Xã Đức Lĩnh 184270186 xóm 1 cao Tỉnh Hà Tĩnh Huyện Vũ Quang Xã Đức Lĩnh 245,700 01-361 Nguyễn Xuân 8/1/1972 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59ĐB 6
31 Nguyễn Minh Thắng 15/03/1997 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Bát Tràng 13372937 Thôn 4 Thành phố Hà Nội Huyện Gia Lâm Xã Bát Tràng 491,400 01-361 Nguyễn Văn Thơm 8/27/1961 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CB 12

32 Nguyễn Ngọc Anh
01/04/1996

Nam Việt Nam Kinh
Thành phố Hải 
Phòng

Quận Lê Chân
Phường Hàng 
Kênh

31096002367 tổ 4
Thành phố Hải 
Phòng

Quận Lê Chân Phường Hàng Kênh
491,400

01-361 Hà Văn Lại 12/5/1940 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60H 12

33 Nguyễn Ngọc Tuấn 10/01/1999 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Phượng Sơn 122293094 Thôn Cầu ĐấtTỉnh Bắc Giang Huyện Lục Ngạn Xã Phượng Sơn 491,400 01-361 Nguyễn Ngọc Sơn 3/19/1971 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K62IE7 12
34 Nguyễn Thanh Thi 18/03/1996 Nữ Việt Nam Kinh Tỉnh Hưng Yên Huyện Tiên Lữ Xã Thủ Sỹ 145713509 Ba Hàng Tỉnh Hưng Yên Huyện Tiên Lữ Xã Thủ Sỹ 245,700 01-361 Nguyễn Minh Đức 12/21/1969 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59CB 6
35 Nguyễn Thành Trung 02/05/1997 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương Xã Hòa Bình 152162520 Đề Thái Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xã Hòa Bình 491,400 01-361 Nguyễn Thị Mai 12/9/1967 Nữ Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CLC 12
36 Nguyễn Thị Vân Anh 05/09/1997 Nữ Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Huyện Hoài Đức Xã Yên Sở 17388144 Tổ dân phố Thành phố Hà Nội Quận Hà Đông Phường Văn Quán 491,400 01-361 Nguyễn Trí Hoàn 6/21/2017 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CLC 12
37 Nguyễn Tuấn Khải 26/04/1996 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm Phường Hàng 13302728 Tổ 7 Thành phố Hà Nội Quận Ba Đình Phường Điện Biên 245,700 01-361 Nguyễn Tuấn 10/16/2017 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59ĐA 6
38 Nguyễn Văn Đạt 16/03/1998 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Nam Từ Liêm Phường Mễ Trì 142942389 Cự Lộc Tỉnh Hải Dương Huyện Tứ Kỳ Xã Minh Đức 491,400 01-361 Nguyễn Văn Vy 8/25/2017 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61H 12
39 Nguyễn Văn Hải 11/03/1998 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Huyện Thanh Trì Xã Đại Áng 13492298 Vĩnh Trung Thành phố Hà Nội Huyện Thanh Trì Xã Đại Áng 491,400 01-361 Nguyễn Thị Lệ 1/1/1978 Nữ Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61ĐB 12
40 Nguyễn Văn Hưng 08/04/1996 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Nghệ An Huyện Diễn Châu Xã Diễn Kim 187437063 Tiền tiến 2 Tỉnh Nghệ An Huyện Diễn Châu Xã Diễn Kim 491,400 01-361 Nguyễn Viết Xuyên 2/9/1963 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59N 12
41 Nguyễn Văn Khải 04/09/1998 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ Xã Phú Nghĩa 17481603 Phú Vinh Thành phố Hà Nội Huyện Chương Xã Phú Nghĩa 491,400 01-361 Nguyễn Văn Phú 7/14/1972 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61M 12
42 Nguyễn Văn Vũ 05/10/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành Xã Thanh Khương 125767884 Khương Tự Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Xã Thanh Khương 491,400 01-361 Nguyễn Văn A 7/6/1958 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61M 12
43 Nguyễn Viết Dũng 20/01/1997 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Huyện Chương Mỹ Xã Thanh Bình 17435463 Thôn Kim Thành phố Hà Nội Huyện Chương Xã Thanh Bình 491,400 01-361 Nguyễn Viết Dũng 7/29/1971 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60V 12
44 Nguyễn Việt Hòa 01/12/1997 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên Thị trấn Hương Canh135854620 Trong Tỉnh Vĩnh Phúc Huyện Bình XuyênThị trấn Hương Canh 491,400 01-361 Nguyễn Hữu Hảo 5/2/1972 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CLC 12
45 Nguyễn Việt Tú 23/08/1997 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Xương Xã Bình Minh 152143743 Hưng Long Tỉnh Thái Bình Huyện Kiến Thị trấn Thanh Nê 491,400 01-361 Nguyễn Văn Tuấn 11/9/1972 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CC 12
46 Phạm Đức Dũng 03/02/1996 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Quảng Ninh Thành phố Hạ Long Phường Giếng Đáy 101276261 Thành phố Hà Nội Quận Cầu Giấy Phường Mai Dịch 245,700 01-361 Phạm Đức Hoài 2/5/1960 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59CC 6
47 Phạm Khắc Linh 07/02/1997 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Hải Dương Thị xã Chí Linh Phường Sao Đỏ 142769295 Đường Tỉnh Hải Dương Thị xã Chí Linh Phường Sao Đỏ 491,400 01-361 Phạm Khắc Lập 10/10/1964 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CA 12
48 Phạm Quang Trường 08/12/1997 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ Xã An Vũ 152149766 Thôn Đại Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ Xã An Vũ 491,400 01-361 Phạm Văn Hiệp 5/10/1967 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CD 12
49 Phạm Văn Quyết 05/03/1996 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Huyện Thường Tín Xã Ninh Sở 17340521 Bằng Sở Thành phố Hà Nội Huyện Thường Xã Ninh Sở 245,700 01-361 Phạm Văn Thọ 12/7/1961 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59ĐB 6
50 Phạm Văn Thắng 23/01/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Hưng Xã Hợp Tiến 152228816 Ái Quốc Tỉnh Thái Bình Huyện Đông Xã Hợp Tiến 491,400 01-361 Phạm Văn Thiệp 2/10/1971 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61M 12
51 Phí Hoàng Linh 26/03/1996 Nữ Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Hoàn Kiếm Phường Hàng 13322756 Số 59, Ngõ Thành phố Hà Nội Quận Thanh Phường Kim Giang 491,400 01-361 Phạm Thị Hằng 5/27/1945 Nữ Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61CA- 12
52 Phùng Thị Quý 15/08/1997 Nữ Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Huyện Thạch Thất Xã Thạch Hoà 17540247 Thôn 10 Thành phố Hà Nội Huyện Thạch Thất Xã Thạch Hoà 491,400 01-361 Phạm Thị Kim 10/10/1958 Nữ Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60V 12
53 Trần Lan Anh 12/05/1998 Nữ Việt Nam Kinh Tỉnh Hưng Yên Huyện Ân Thi Xã Nguyễn Trãi 145904089 Thôn Mễ Tỉnh Hưng Yên Huyện Ân Thi Xã Nguyễn Trãi 491,400 01-361 Trần Văn Trữ 1/15/1980 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61CLC 12
54 Trần Quang Thoại 27/10/1998 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ Xã Đồng Tiến 34098003150 Thôn Đông Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ Xã Đồng Tiến 491,400 01-361 Trần Văn Nhạ 5/17/1972 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61H 12
55 Trần Thanh Tùng 03/10/1997 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Huyện Hoài Đức Xã Đức Giang 17346352 Lũng Kênh Thành phố Hà Nội Huyện Hoài Đức Xã Đức Giang 491,400 01-361 Trần Thanh Hoàn 12/9/1973 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CD 12
56 Trần Tuấn Nghĩa 11/05/1996 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn Sơn 132281452 Phố Hoàng SơnTỉnh Phú Thọ Huyện Thanh Sơn Thị trấn Thanh Sơn 245,700 01-361 Trần Xuân Nghiệp 1/25/1952 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K59CB 6
57 Trần Văn Trọng 25/12/1997 Nam Việt Nam Kinh Tỉnh Nam Định Huyện Nam Trực Xã Đồng Sơn 36097000194 Nam Phong Tỉnh Nam Định Huyện Nam Trực Xã Đồng Sơn 491,400 01-361 Trần Văn Long 8/23/1967 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CB 12
58 Vũ Gia Hùng 21/07/1997 Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Huyện Hoài Đức Xã Di Trạch 1097011338 Dậu 2 Thành phố Hà Nội Huyện Hoài Đức Xã Di Trạch 491,400 01-361 Nguyễn Xuân 11/30/1968 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CD 12
59 Vũ Thanh Huyền 26/08/1998 Nữ Việt Nam Kinh Tỉnh Thái Bình Huyện Quỳnh Phụ Xã Quỳnh Ngọc 152216147 tổ 2 Thành phố Hà Nội Quận Nam Từ LiêmPhường Mỹ Đình 2 491,400 01-361 Vũ Quang Lộc 12/10/1958 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61T 12
60 Vũ Thị Thúy Thúy 26/03/1997 Nữ Việt Nam Kinh Tỉnh Hải Dương Huyện Thanh Hà Xã Tiền Tiến 142890569 thôn Cập Tỉnh Hải Dương Huyện Thanh Hà Xã Tiền Tiến 491,400 01-361 Vũ Văn Tam 1/1/1958 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K60CLC 12

61 Vũ Tuấn Anh
14/03/1998

Nam Việt Nam Kinh Thành phố Hà Nội Quận Hà Đông Phường Yết Kiêu 1098006087
khu đất dv 
man bồi 

Thành phố Hà Nội Quận Hà Đông Phường Phú Lãm
491,400

01-361 Vũ Tuấn Dũng 2/28/1960 Nam Tăng người tham gia Học sinh, sinh viên 30 K61ĐA 12
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